
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: VŨ ĐÌNH KẾT LOẠI:

THI TỐT NGHIỆP TAY NGHỀ

LỚP: CÐN KT 13

MÔN:

9

SỐ TC: 3

HỌC KỲ:

TH

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.003/11/95AnhNguyễn Đức04701310011

6.012/06/95CẩmNguyễn Thị Hoàng04701310022

7.004/11/94CẩmTrần Ngọc04701310033

5.016/01/95ChánhPhạm Công04701310044

5.024/03/94ChinhNguyễn Dũng04701310065

6.008/06/95DungPhạm Hoàng04701310086

7.010/06/94DuyTrần Ngọc04701310107

6.009/09/95DuyênNguyễn Thị Mỹ04701310128

5.030/09/95DươngNguyễn Thị Thùy04701310149

5.016/02/95ĐanDương Thùy Minh047013101510

6.018/02/95ĐàoNguyễn Thị Hồng047013101611

6.013/10/94ĐạiPhan Quốc047013101712

4.022/02/92HânHuỳnh Thị Ngọc047013102113

9.014/05/95HiềnTrần Thị Kim047013102214

8.023/11/95HuânLê047013102315

6.022/11/95HuyềnLê Thị Ngọc047013102616

3.025/12/95HuyềnNguyễn Khánh047013102717

6.008/12/95HươngLê Thanh Tuyết047013103018

5.012/07/95KiênĐào Nguyễn Thành047013103319

9.019/06/95LinhTiêu Mỹ047013103820

6.027/11/94NgaTrần Thị Ái047013104021

5.006/12/95NgàPhan Ngọc047013104122

5.028/04/95NhiNguyễn Thị Ý047013104623

5.016/10/94NhungNguyễn Thị Mỹ047013104824

9.019/08/95NhưNguyễn Thị Huỳnh047013104925

6.020/10/94NhưNguyễn Thị Thanh047013105026

5.027/08/93OanhVũ Hoàng047013105127

9.017/06/95PhúcTrương Hoàng047013105628

5.003/03/95PhụngNguyễn Thị Kim047013105729

6.019/04/94QuiLê Thi Thúy047013106030

6.515/06/93QuyênVõ Thị Hoàng047013106231

5.004/04/95TâmTrần Thị Bích047013106532

8.019/09/93ThơMai Trúc047013107233
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.026/05/95ThuậnLê Tấn047013107334

8.011/12/95ThúyHuỳnh Thị Thanh047013107435

5.014/01/94ThủyNguyễn Thị Thanh047013107536

6.031/10/93ThưTrần Phan Quỳnh047013107637

5.507/10/95TiênLê Thụy Mỹ047013107838

5.009/11/94TiênNguyễn Thị Thủy047013107939

5.027/10/91TiênPhạm Ngọc Quỳnh047013108040

5.022/11/94ToạiVõ Nguyễn Danh047013108341

5.024/01/95TrangLê Hà Khánh047013108442

5.024/05/95TrúcĐỗ Thụy Phương047013108843

5.013/08/95TuyềnLê Mộng Thanh047013109244

6.029/04/95TuyềnPhạm Ngọc Khương047013109345

5.005/08/95TúTrần Thị Thanh047013109546

2.526/11/95UyênNguyễn Nhã047013109747

5.526/09/93VânLưu Thị Thanh047013109948

5.517/02/95ViênLưu Sáng047013110149

5.026/10/95VyNguyễn Thị Thúy047013110250

5.001/04/94VyNguyễn Trần Thúy047013110351

6.025/06/94XuânNguyễn Văn047013110552

H.Ghép - CÐNKT126.022/01/94DanhVõ Thanh047012100753

H.Ghép - CÐNKT128.004/08/92DàuTrần Thị047012100854

H.Ghép - CÐNKT126.006/09/94HạĐinh Nhật047012101455

H.Ghép - CÐNKT125.010/02/94PhươngTrương Ngọc047012105556

H.Ghép - CÐNKT125.525/03/94VânNguyễn Thị Bích047012111157

H.Ghép - CÐNKT126.015/12/94YếnNguyễn Ngọc047012111858

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VŨ ĐÌNH KẾT

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 12 tháng 08 năm 2016

2(3.4%)1(1.7%)27(46.6%)17(29.3%)3(5.2%)4(6.9%)4(6.9%)58(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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